
Mau 01 — Danh sách đăng ký hành nghề

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KỶ HÀNH NGHÈ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM AN CÁT THÀNH THUỘC CÔNG TY TNHH Y Dược TÂM AN
2. Địa chỉ: Tổ dân phố Cát Phong, xã Cát Thành, tỉnh Ninh Bình

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 6h30 - 1 lh30 và 13h30 - 17h30, Từ thứ 2,3,4,5,6,7 và Chủ nhật, các ngày nghi, ngày lễ, tết.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

4.1. Danh sách báo tăng nguôi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tù' ngày 01/06/2026:

STT Họ và tên người hành 
nghề KBCB*

Số chứng chỉ hành nghề/ 
cấp ngày tháng năm 

Quyết định bổ sung phạm 
vi chuyên môn

Phạm vi
hoạt động chuyên môn**

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thế
thời gian làm việc)

Vị trí chuyên môn/VỊ trí việc 
làm

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
khác (nếu có)

Ghi chú

1 Nguyễn Thị Loan 000525/NĐ-GPHN cấp 
ngày 16/09/2024

Y học cổ truyền

Sáng 7h00-llh30; 
Chiều 14h00-17h30

T2T3T4T5T6T7CN, ngày lễ, 
Tết.

Bác sĩ - Phòng khám Y học cổ 
truyền

2 Trần Thị Hà Giang 001752/NB-GPHN cấp 
ngày 22/04/2026 Điều dưỡng

Sáng 7h00- llh30;
Chiều 14h00- 17h30 

T2T3T4T5T6T7CN, ngày lễ, 
Tết.

Điều dưỡng đại học



4.2. Danh sách hiện tại hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của Phòng khám đa khoa Tâm An Cát Thành :

STT Họ và tên ngiròi hành 
nghề KBCB*

Số chứng chi' hành nghề/ 
cấp ngày tháng năm 

Quyết định bổ sung phạm 
vi chuyên môn

Phạm vi 
hoạt động chuyên môn**

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thế
thòi gian làm việc)

Vị tri chuyên môn/VỊ trí việc 
làm

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
khác (nếu có)

Ghi chú

1 Phạm Thị Quyên
005470/NĐ-CCHN cấp 

ngày 10/01/2018
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Sáng 7h00-111130;
Chiều 14h00-17h30 

T2T3T4T5T6T7CN, ngày lễ, 
Tết.

Giám đốc chuyên môn - Trưởng 
phòng khám, Người chịu trách 
nhiệm chuyên môn kỹ thuật - Bác 
sĩ phòng Y học cổ truyền

2 Lê Quang Dương
020969/HNO-CCHN
cấp ngày 22/12/2016 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

Sáng 7h00- 111130;
Chiều 14h00- 17h30 

T2T3T4T5T6T7CN, ngày lễ, 
Tết.

Bác sĩ - Phòng khám Nội; Bác sĩ 
phụ trách phòng khám Nội

- Chứng chi đào tạo Nội soi 
đường tiêu hóa hên
- Chứng chi đào tạo " Siêu 
âm tổng quát_K25"

3 Nguyễn Vãn Việt
006077/NĐ-CCHN cấp 
ngày 02/01/2019

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại tuyến 
huyện, xã

Sáng 7h00-111130;
Chiều 14h00-17h30 

T2T3T4T5T6T7CN, ngày lễ, 
Tết.

Bác sĩ - Phòng khám Nội
- Chứng chỉ đào tạo " Chăm 
sóc sức khỏe ban đầu theo 
nguyên lý Y học gia đình"

4 Phạm Văn Hình
005877/NĐ-CCHN
cấp ngày 07/09/2018

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại tuyến 
huyện, xã

Sáng 7h00 - 111130;
Chiều 141100-171130 

T2T3T4T5T6T7CN, ngày lễ, 
Tết.

Bác sĩ - Phòng khám Nội

5 Phạm Văn Biên
005838/NĐ-CCHN cấp 
ngày 06/08/2018

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại tuyến 
huyện, xã

Sáng 71100-111130;
Chiều 14h00-17h30 

T2T3T4T5T6T7CN, ngày lễ, 
Tết.

Bác sĩ - Phòng khám Nội

6 Lương Thành Trung 000395/BG-GPHN
cấp ngày 21/08/2024 Chuyên khoa Nhi

Sáng 71100-111130;
Chiều 14h00-17h30 

T2T3T4T5T6T7CN, ngày lễ, 
Tết.

Bác sĩ - Phòng khám Nhi Chứng chi định hướng 
chuyên khoa Tai Mũi Họng

7 Nguyễn Thị Trang
007708/NĐ-CCHN cấp 
ngày 13/07/2022

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 
truyền

Sáng 7h00 - 111130; 
Chiều 141100 - 171130 

T2T3T4T5T6T7CN, ngày lễ, 
Tết.

Bác sĩ - Phòng khám Y học cổ 
truyền

Nghỉ chế độ thai sản



8 Phạm Thị Huyền 0004325/HNA-GPHN
cấp ngày 13/07/2022

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 
truyền

Sáng 7h00 - 1 lh30; 
Chiều 141100 - 17h30

T2T3T4T5T6T7CN, ngày lễ, 
Tết.

Bác sĩ phụ trách Phòng khám Y 
học cổ truyền

9 Nguyễn Thị Loan
000525/NĐ-GPHN cấp 

ngày 16/09/2024
Y học cổ truyền

Sáng 71100-111130;
Chiều 14h00-17h30 

T2T3T4T5T6T7CN, ngày lễ, 
Tết.

Bác sĩ - Phòng khám Y học cổ 
truyền

10 Phạm Văn Vương
007571/NĐ-CCHN cấp 
ngày 11/05/2022

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 
truyền

Sáng 7h00 - 1 lh30; 
Chiều 14h00-17h30

T2T3T4T5T6T7CN, ngày lễ, 
Tết.

Y sỹ - Phòng khám Y học cổ 
truyền

11 Nguyễn Thị Ngọc 007967/NĐ-CCHN
cấp ngày 20/12/2022

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 
truyên

Sáng 7h00 - 1 lh30; 
Chiều 14h00 - 17h30 

T2T3T4T5T6T7CN, ngày lễ, 
Tết.

Y sỹ - Phòng khám Y học cổ 
truyền

12 Nguyễn Ngọc Anh

001804/LCA-CCHN cấp 
ngày 31/12/2014; 
329/QĐ-SYT cấp ngày 
28/05/2024

Khám, chữa bệnh đa khoa; Chuyên ngành 
Chẩn đoán hình ảnh

Sáng 71100-111130;
Chiều 14h00-17h30 

T2T3T4T5T6T7CN, ngày lễ, 
Tết.

Bác sĩ phụ ttách Phòng CĐHA

13 Dương Thị Trang
000617/TH-GPHN cấp
ngày 08/07/2024

Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa

Sáng 7h00 - 1 lh30; 
Chiều 14h00 - 171130 

T2T3T4T5T6T7CN, ngày lễ, 
Tết.

Bác sĩ - Phòng khám Ngoại

14 Ngô Duy Tuấn
000899/TB-CCHN cấp
ngày 06/08/2013

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Ngoại

Sáng 71100-111130;
Chiều 141100-17h30 

T2T3T4T5T6T7CN, ngày lễ, 
Tết.

Bác sĩ phụ trách phòng khám 
Ngoại

15 Đinh Thị Trọng 011893/HNO-CCHN
cấp ngày 23/12/2013

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ 
sản -KHHGĐ

Sáng 71100- 111130;
Chiều 141100 - 17h30 

T2T3T4T5T6T7CN, ngày lễ, 
Tết.

Bác sĩ - Phòng khám Sản Chứng chi đào tạo liên tục 
Siêu âm sản - phụ khoa



CƠSỞKCB 
và ghi rõ họ tên)

16 Phạm Thị Thu Hà
0006518/QNI-CCHN cấp
ngày 26/03/2018

Chuyên khoa Xét nghiệm

Sáng 7h00 - 1 lh30;
Chiều 141100-171130 

T2T3T4T5T6T7CN, ngày lễ, 
Tết.

Cử nhân xét nghiệm - Phụ trách 
phòng xét nghiệm

- Chứng chi đào tạo liên 
tục " An toàn sinh học tại 
phòng xét nghiệm an toàn 
sinh học cap II".
-Chứng chi đào tạo xét 
nghiệm HIV bằng kỹ 
thuật huyết thanh học

17 Đoàn Thị Hiền
032402/HNO-CCHN cấp 
ngày 05/04/2021

Chuyên khoa Xét nghiệm: Hóa sinh, 
Huyết học

Sáng 7h00- 111130;
Chiều 141100-17h30 

T2T3T4T5T6T7CN, ngày lễ, 
Tết.

Cử nhân xét nghiệm - Phòng 
xét nghiệm

18 Đỗ Văn Tuyến
005793/NĐ-CCHN cấp 
ngày 26/07/2018

Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

Sáng 7h00 - 1 lh30; 
Chiều 14h00 - 17h30 

T2T3T4T5T6T7CN, ngày lễ, 
Tết.

Kỹ thuật viên cao đẳng - Phòng 
Xquang

19 Lê Thị Ngọc
009445/HCM-CCHN cấp
ngày 04/06/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 
chức y tế điều dưỡng

Sáng 71100-111130;
Chiều 141100-171130 

T2T3T4T5T6T7CN, ngày lễ, 
Tết.

Điều dưỡng trung cấp
- Chứng nhận khóa Cấp 
cứu - Hồi sức tích cực

20 Phạm Thị Hồng Hạnh 001252/NB-GPHN Điều dưỡng

Sáng 7h00 -111130;
Chiều 14h00 - 171130 

T2T3T4T5T6T7CN, ngày lễ, 
Tết.

Điều dưỡng cao đẳng

21 Nguyễn Thị Huyền
007416/NĐ-CCHN cấp 
ngày 24/11/2021

Tham gia sơ cứu ban đầu , khám bênh, 
chữa bệnh thông thường theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT- 
BYT-BNV

Sáng 7h00 - 1 lh30; 
Chiều 14h00 - 17h30 

T2T3T4T5T6T7CN, ngày lễ, 
Tết.

Y sỹ

22 Trần Thị Hà Giang
001752/NB-GPHN cấp 

ngày 22/04/2026
Điều dưỡng

Sáng 7h00 - 111130; 
Chiều 14h00 - 17h30 

T2T3T4T5T6T7CN, ngày lễ, 
Tết. 

-----------------------^553—*

Điều dưỡng đại học

ĩx---------------------------------

TNHH đạ

QUANG TRƯỞNGNINH
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